
1/3

MÔN THI : ACC 421 (SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 15h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 414 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29214538163 Trần Văn An ACC 421 SC K29KDN

2 29215053420 Lê Phước An ACC 421 SC K29KKT

3 28215006400 Trần Công Tuấn Anh ACC 421 SC K28KKT

4 29209529600 Hoàng Phương Anh ACC 421 SC K29KDN

5 28206533467 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 421 SC K28KKT

6 28204950713 Nguyễn Phan Thanh Châu ACC 421 SC K28HP-KQT

7 29214327690 Dương Lê Du ACC 421 SC K29KKT

8 28201552346 Nguyễn Thị Được ACC 421 SC K28KDN

9 29204942250 Chế Lữ Thùy Dương ACC 421 SC K29KDN

10 29215049645 Trần Hoàng Duy ACC 421 SC K29KKT

11 28204953013 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 421 SC K28HP-KQT

12 29206558577 Nguyễn Thái Hồng Duyên ACC 421 SC K29KDN

13 29204938880 Phan Lê Hương Giang ACC 421 SC K29KDN

14 29214960607 Dương Minh Hải ACC 421 SC K29KKT

15 29207134725 Nguyễn Thị Thúy Hằng ACC 421 SC K29KKT

16 27202640845 Phan Thị Thu Hiền ACC 421 SC K28KDN NỢ HP

17 29204955670 Huỳnh Thị Thanh Hiền ACC 421 SC K29KDN

18 29205058941 Ngô Thị Mỹ Hoa ACC 421 SC K29KKT

19 29204956856 Lê Ngọc Hương ACC 421 SC K29KDN
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : ACC 421 (SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 416 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204956947 Phan Minh Thu Hương ACC 421 SC K29KDN

2 29205058811 Ngô Hoài Mai Hương ACC 421 SC K29KKT

3 29205040707 Phạm Lê Thanh Huyền ACC 421 SC K29KKT

4 29204954935 Hà Thị Ngọc Lan ACC 421 SC K29KDN

5 29204959314 Phan Thị Lành ACC 421 SC K29KDN

6 28204906958 Nguyễn Thị Thùy Linh ACC 421 SC K28KDN

7 28204941092 Nguyễn Thị Bảo Linh ACC 421 SC K28KDN

8 29204459551 Võ Thị Thùy Linh ACC 421 SC K29KDN

9 29204954623 Nguyễn Ngọc Khánh Linh ACC 421 SC K29KDN

10 29204962427 Trương Thị Tuyết Mai ACC 421 SC K29KDN

11 29204425419 Phan Thị Nhật Minh ACC 421 SC K29KDN

12 28204803962 Trịnh Thị Ngọc My ACC 421 SC K28KDN

13 29204965681 Nguyễn Trần Ái Na ACC 421 SC K29KDN

14 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga ACC 421 SC K28KDN

15 28205002341 Nguyễn Thị Tuyết Ngân ACC 421 SC K28KKT

16 29204954617 Nguyễn Phạm Bảo Ngân ACC 421 SC K29KDN

17 29204965387 Võ Kim Ngân ACC 421 SC K29KDN

18 29204955744 Lê Thị Phương Ngọc ACC 421 SC K29KDN

19 29215044545 Phan Đoàn Ngọc ACC 421 SC K29KKT

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN



3/3

MÔN THI : ACC 421 (SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phân Tích Báo Cáo Tài Chính * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 27/07/2026   -   Phòng thi 416 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29206645247 Nguyễn Thị Nguyệt ACC 421 SC K29KDN

2 29205051650 Đoàn Thị Kim Nhân ACC 421 SC K29KKT

3 28205136622 Lê Ngọc Yến Nhi ACC 421 SC K28KDN

4 29204953424 Nguyễn Tuyết Nhi ACC 421 SC K29KDN

5 29204965703 Châu Thị Yến Nhi ACC 421 SC K29KDN

6 28206834841 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 421 SC K28KKT

7 29204965626 Phạm Thị Phương Như ACC 421 SC K29KDN

8 29204953428 Lê Thị Thúy Phượng ACC 421 SC K29KDN

9 29204963376 Bùi Thị Thảo Quyên ACC 421 SC K29KDN

10 28205054946 Nguyễn Ngọc Quỳnh ACC 421 SC K28KKT

11 29208048315 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ACC 421 SC K29KKT

12 29204965900 Trần Phương Thảo ACC 421 SC K29KDN

13 29204646200 Nguyễn Ngọc Anh Thư ACC 421 SC K29KDN

14 29205065444 Trần Lê Cát Tiên ACC 421 SC K29KKT

15 29204961390 Lê Đào Thanh Trà ACC 421 SC K29KDN

16 29204965812 Nguyễn Thị Thanh Trà ACC 421 SC K29KDN

17 28205105126 Hoàng Thị Huyền Trang ACC 421 SC K28KKT

18 29204937281 Trương Trần Đài Vĩ ACC 421 SC K29KDN

19 29204654391 Võ Thị Như Ý ACC 421 SC K29KDN
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